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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Dương Thành Nam 18/02/2006 Tổ 27, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004609 

002 Anh Đoàn Duy Nam 05/09/2005 236 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005719 

003 Anh Lê Thị Ngọc Nữ 21/03/2005 Chanh Thôn, Trung Đồng, X. Văn Xá, 

H. Kim Bảng, T. Hà Nam 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305002460 

004 Anh Ngô Thị Vân Nữ 30/10/2000 Xóm 12, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300012049 

005 Anh Nguyễn Đức Nam 28/02/2004 Đội 2 Quyết Tiến, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043651 

006 Anh Nguyễn Minh Nữ 04/06/2003 363 Đê La Thành, Tổ 32, P. Ô Chợ Dừa, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K16/24 A1 SH lại TH 001303008991 

007 Anh Nguyễn Phương Nữ 25/08/2004 P218 B2, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304008905 

008 Anh Nguyễn Tiến Nam 23/05/2004 Tổ 61, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002338 

009 Anh Nguyễn Tuấn Nam 08/01/2004 Thôn 4, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015926 

010 Anh Phạm Châu Nữ 18/01/2006 KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079306002369 

011 Anh Phan Thị Thu Nữ 20/07/1999 Trần Thượng, TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 

X A1K13/24 A1 SH lại TH 033199002587 

012 Anh Trần Thị Hải Nữ 21/01/1997 Tiên Long, X. Giao Châu, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036197016796 
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013 Anh Trần Thị Vân Nữ 17/02/2002 Thôn 11, X. Nhữ Hán, H. Yên Sơn, T. 

Tuyên Quang 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302004749 

014 Anh Vũ Hoàng Nam 27/06/2004 Long Hưng, X. Nam Thanh, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009719 

015 Ánh Nguyễn Nhật Nữ 06/09/2005 Đông Thiên, Tổ 10, P. Vĩnh Hưng, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009624 

016 Băng Nguyễn Phùng Băng Nữ 28/05/2005 61 Vân Hồ 3, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001981 

017 Bình Nguyễn Thanh Nam 21/12/2003 127 Tổ 13, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lại TH 033203000205 

018 Châu Nguyễn Thị Minh Nữ 08/06/2005 Tổ 13, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305000033 

019 Công Nguyễn Chí Nam 07/11/1980 121 Nhà A5 TT TTXVN, P. Bạch Mai, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080037496 

020 Cương Nguyễn Ngọc Nam 30/01/2005 Tân Độ, X. Hồng Minh, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039602 

021 Cường Nguyễn Hùng Nam 16/03/1981 64 Ngõ 75 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 990094994960 24/07/2009 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001081036249 

022 Cường Vũ Mạnh Nam 29/05/1990 72 Ngách 35 Ngõ Giếng Mứt, P. Trương 

Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010223067654 24/05/2022 A1K20/24 A1 Sát hạch H 017090000199 

023 Đàn Nguyễn Văn Nam 14/05/2002 106 E7 Thành Công, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lại (L+H) 001202039872 

024 Đăng Nguyễn Hải Nam 24/10/1997 54 Ngách 279/64 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097015956 

025 Danh Quách Song Nam 15/09/1999 52 Ngõ Đại Đồng, P. Khâm Thiên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010211024759 26/02/2021 A1K17/24 A1 SH lại TH 001099025842 

026 Đạt Nguyễn Khắc Nam 14/12/2005 Ch 224, Hh4a Hồ Linh Đàm, P. Hoàng 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016687 

027 Đạt Nguyễn Tiến Nam 05/09/2003 Thôn 2A, X. Phú Thành, H. Lạc Thủy, 

T. Hòa Bình 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011203000413 
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028 Đạt Phạm Tiến Nam 16/12/2005 Tổ 1, P. Cự Khối, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014472 

029 Dinh Nguyễn Thị Nữ 13/07/2003 Thuần Lương, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303032726 

030 Đồng Trần Thế Nam 15/10/1987 Tổ DP Số 8, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 790096011315 04/07/2009 A1K19/24 A1 Sát hạch H 036087004788 

031 Đức Lê Trọng Nam 07/11/2005 65D/182 Bạch Đằng, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029327 

032 Dũng Đặng Văn Nam 05/06/2005 Tân Phúc, X. Vĩnh Phúc, H. Vĩnh Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205022006 

033 Dũng Nguyễn Quang Nam 03/02/2004 Tổ 14, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K11/24 A1 SH lại (L+H) 001204043307 

034 Dũng Nguyễn Quang Nam 28/09/2005 8 Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019729 

035 Dũng Phạm Vũ Nam 06/09/2003 Tổ 3, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X B1 010232021553 15/03/2023 A1K20/24 A1 Sát hạch H 001203020830 

036 Dũng Phùng Tiến Nam 11/07/1969 Số 48B Ngõ 30 Phan Đình Giót, P. 

Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010110065862 29/07/2011 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001069003257 

037 Dương Đặng Thùy Nữ 19/05/2004 P301 Nhà H1 Khu 7,2Ha, P. Vĩnh Phúc, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032055 

038 Dương Phạm Đăng Nam 29/11/2005 Lang Can 2, X. Thanh Lang, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205006152 

039 Duy Bùi Đức Nam 14/08/2005 Khu 10, X. Cao Xá, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205002975 

040 Duy Nguyễn Tuấn Nam 08/09/2003 121 Tổ 28, P. Phương Liên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203039759 

041 Duy Vũ Anh Nam 17/08/2001 P508 E3 TT Vĩnh Hồ, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201008334 

042 Duyên Hà Thị Nữ 01/06/1997 Xóm Xà Lòng, X. Thành Sơn, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K15/24 A1 SH lại (L+H) 017197006825 
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043 Duyên Trịnh Thị Nữ 19/08/1998 Thịnh Mỹ, X. Thọ Diên, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198005010 

044 Giáp Nguyễn Văn Nam 21/08/2004 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052480 

045 Hà Nguyễn Vân Nữ 11/09/2004 C10 TT Mai Động, P. Mai Động, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304023081 

046 Hải Nguyễn Mạnh Nam 06/02/1982 Tiểu Khu 05, TT. Phù Yên, H. Phù Yên, 

T. Sơn La 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014082011940 

047 Hằng Lê Thị Nữ 02/06/2001 Đồng Cốc, X. Xuân Phú, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301018257 

048 Hạnh Lê Thị Hồng Nữ 10/03/1998 Khu 3, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019198008592 

049 Hiếu Đinh Vinh Nam 05/12/2004 26 Hàn Giang, P. Quang Trung, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K18/24 A1 SH lại TH 030204002186 

050 Hiếu Đỗ Văn Nam 16/09/1984 TDP Tân Nhuệ, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lại (L+H) 001084006963 

051 Hiếu Nguyễn Đinh Minh Nam 04/11/2005 2 Hẻm 34/232/18 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lại (L+H) 001205019528 

052 Hiếu Nguyễn Minh Nam 21/01/2004 Xóm 12, X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204003661 

053 Hiếu Phạm Văn Nam 30/06/2002 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202031400 

054 Hiếu Tô Trung Nam 20/05/2005 Tân Lương, X. Tân Bình, H. Đầm Hà, 

T. Quảng Ninh 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205003703 

055 Hiếu Trần Quang Nam 19/08/2004 Khu Chùa, X. Cấp Dẫn, H. Cẩm Khê, T. 

Phú Thọ 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204010147 

056 Hòa Trần Sỹ Nam 27/11/1991 Tổ 9, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036091022246 

057 Hoài Vũ Thị Thu Nữ 24/05/2004 Ngô Đạo, X. Tân Hưng, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032621 
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058 Hoàng Dư Ngọc Huy Nam 30/06/2005 Tổ 33, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021674 

059 Hợp Ngô Xuân Nam 28/03/2005 Hùng Vương, X. Yên Tiến, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002376 

060 Hùng Hoàng Mạnh Nam 22/10/2005 Tổ 20, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lại (L+H) 001205011765 

061 Hưng Bùi Quốc Nam 06/10/2003 Xóm 12 Đục Khê, X. Hương Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lại (L+H) 001203048701 

062 Hưng Phương Hải Nam 17/02/2005 Tổ 34 Cụm 5, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005653 

063 Huy Bùi Anh Nam 05/08/2005 Xóm Quang 2, X. Ngọc Mỹ, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205001132 

064 Huy Lê Quốc Nam 02/07/1990 Đội 3, Thôn 1, X. Yang Reh, H. Krông 

Bông, T. Đắk Lắk 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 060090017123 

065 Huy Nguyễn Vũ Nam 29/08/2005 55B Tổ 25 Cụm 5, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041488 

066 Huyền Phạm Khánh Nữ 04/09/2005 Thôn Quản, X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305007388 

067 Khang Nguyễn Trọng Nam 18/12/2002 Kim Bài, TT. Kim Bài, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021445 

068 Khanh Trương Tuấn Nam 07/11/2005 Tổ 24, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X B1 010243014849 26/02/2024 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001205009850 

069 Khoa Nguyễn Ngọc Nam 24/11/2005 Xóm 1 Thôn 1, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036842 

070 Kiên Nguyễn Minh Nam 24/07/2005 66 Thuốc Bắc, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015622 

071 Liên Nguyễn Thị Nữ 18/10/2004 Xuân Dục, X. Tân Minh, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304034258 

072 Linh Đặng Thị Bằng Nữ 15/04/2001 1.102, A8, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301006288 

073 Linh Hoàng Trọng Nam 22/06/1983 47 Ngõ Xã Đằng, P. Trung Phụng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 330135024856 23/10/2013 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001083031111 
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074 Linh Kiều Mỹ Nữ 01/04/1994 104 B2b Trại Găng, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lại TH 001194017563 

075 Linh Thái Lê Phương Nữ 16/09/2003 671 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303018599 

076 Linh Vương Ngọc Gia Nữ 01/02/2006 Tổ 4, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306025373 

077 Loan Nguyễn Thị Nữ 22/11/2001 Eo Lê, X. Vĩnh Quang, H. Vĩnh Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301002588 

078 Long Lưu Hải Nam 03/12/2000 41 Hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200018072 

079 Long Nguyễn Hoàng Nam 27/10/1973 1C Tổ 23A, P. Phương Liên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X C 010989002496 22/10/1998 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001073022509 

080 Long Trần Hải Nam 03/07/1992 Số 32, B6, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

X B2 010139045186 22/03/2013 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001092014385 

081 Lụa Đoàn Thị Nữ 27/01/1993 TT Đo Lường, TDP Số 3, P. Cổ Nhuế 2, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lại TH 036193019491 

082 Lượng Nguyễn Đại Nam 21/08/2005 Đội 6 Nha Cầu, X. Yên Nghĩa, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205017833 

083 Ly Nguyễn Thị Hương Nữ 02/06/1995 Tổ 11C Khu 4A, P. Hùng Thắng, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 
X B1 011180028847 05/07/2018 A1K18/24 A1 SH lại TH 031195019398 

084 Lý Hồ Thị Nữ 13/12/1988 P711b, CT2 Kim Văn-Kim Lũ, P. Đại 

Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X B2 011181028370 28/06/2018 A1K19/24 A1 Sát hạch H 040188001004 

085 Mẫn Bùi Thị Nữ 15/04/2004 Đồi Bưng, X. Đông Lai, H. Tân Lạc, T. 

Hòa Bình 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304001458 

086 Mạnh Hoàng Đức Nam 23/08/2002 P107 TT XN In 15, P. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202003266 

087 Mạnh Phùng Tài Đức Nam 29/10/2005 Khu 11, X. Hương Nha, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205001975 

088 Mạnh Trần Văn Nam 09/12/1974 KĐT Sunny Garden City, X. Sài Sơn, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X B2 010229044231 05/04/2022 A1K20/24 A1 Sát hạch H 001074027218 
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089 Minh Bùi Nhật Nam 18/11/2005 C10, TT UBND Quận Cầu Giấy, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020384 

090 Minh Đặng Bình Nam 16/12/2005 P407a TT BCVT, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047674 

091 Minh Vũ Quang Nam 12/11/2005 102 Ngõ 169 Tây Sơn, P. Quang Trung, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B1 010243008666 26/01/2024 A1K20/24 A1 Sát hạch H 025205000104 

092 Mùa Nguyễn Thị Nữ 08/10/1998 Mỹ Lâm, X. Hòa Lâm, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198014169 

093 My Lê Thị Trà Nữ 11/10/2004 Trọng Hậu, X. Hoằng Quỳ, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304002988 

094 Ngân Mai Kim Nữ 13/09/2000 5 Ngách 98 Ngõ Thịnh Hào 3, P. Hàng 

Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300041851 

095 Ngọc Lê Thị Bảo Nữ 10/01/2001 Đội 1, Việt Yên, X. Đông Yên, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301020060 

096 Nguyên Bế Khôi Nam 20/09/2005 14 Ngõ 462 Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lại TH 001205020899 

097 Nhung Lê Thị Hồng Nữ 20/02/2002 Xóm 4 Thôn 2, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302024171 

098 Phong Đỗ Hồng Nam 04/10/1999 Tổ 6, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099028838 

099 Phong Nguyễn Tuấn Nam 10/12/2005 222 Nhà F2 TT Trần Hưng Đạo, P. 

Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013459 

100 Phú Lưu Văn Nam 17/10/2003 Gia Phú, X. Bình Dương, H. Gia Bình, 

T. Bắc Ninh 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203002687 

101 Phương Kiều Thu Nữ 06/02/2005 Xóm 5 Liệp Mai, X. Ngọc Liệp, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305032320 

102 Quân Đặng Anh Nam 05/06/2005 Thôn 7, X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K18/24 A1 SH lại (L+H) 026205003410 

103 Quân Đỗ Anh Nam 05/11/1999 Tdp Đống 6, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099000825 
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104 Quân Nguyễn Đức Nam 21/11/2004 39 Ngõ 291 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lại TH 001204034605 

105 Quân Phan Hoàng Nam 09/01/2004 25A Hàng Giấy, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lại TH 001204022358 

106 Quang Nguyễn Minh Nam 27/12/2000 Xóm 3 Giang Cao, X. Bát Tràng, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X B2 010219092671 20/12/2021 A1K20/24 A1 Sát hạch H 001200020789 

107 Quế Nguyễn Thị Nữ 01/03/1994 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194009558 

108 Quyến Nguyễn Thị Nữ 07/06/2004 Ngọc Nội, X. Trạm Lộ, H. Thuận 

Thành, T. Bắc Ninh 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304002525 

109 Quỳnh Đặng Thị Nữ 08/08/2003 Bản Suối Khem, X. Phiêng Luông, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303008367 

110 Quỳnh Nguyễn Phạm Nam 30/08/1975 Vĩnh Ninh, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001075014027 

111 Quỳnh Trần Cẩm Nữ 14/03/2001 Khối Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X B2 201222000654 17/03/2022 A1K19/24 A1 Sát hạch H 020301003217 

112 Sơn Bùi Thanh Nam 01/06/2005 Đội 4 Tổ 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lại TH 001205026633 

113 Sơn Chu Văn Nam 20/07/1993 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093015984 

114 Sơn Đới Văn Nam 10/10/1984 Thôn 11, X. Quảng Hải, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X B2 010203125002 01/12/2020 A1K15/24 A1 Sát hạch H 038084018489 

115 Sơn Nguyễn Hoàng Nam 17/05/2005 D14 TT Trại Nhãn, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015311 

116 Sơn Phạm Hồng Nam 17/03/1998 Tổ DP Nghĩa, TT. Chũ, H. Lục Ngạn, T. 

Bắc Giang 
X A1K18/24 A1 SH lại TH 024098013825 

117 Sơn Trần Doãn Nam 01/05/1959 29/612/34 La Thành, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010125001857 21/08/2012 A1K19/24 A1 Sát hạch H 026059002097 

118 Tâm Nguyễn Thị Thanh Nữ 03/11/1989 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001189003665 

119 Thắng Nguyễn Đức Nam 24/04/1991 74 Ngõ 21 Tựu Liệt, TT. Văn Điển, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X B2 990171000348 18/01/2017 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001091043679 
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120 Thành Nguyễn Viết Nam 06/11/2005 Xóm 26, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K17/24 A1 SH lại (L+H) 036205011722 

121 Thảo Đỗ Tô Thạch Nữ 07/11/2000 97 Ngõ Quan Thổ 3, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300040004 

122 Thảo Hoàng Phương Nữ 22/09/2004 Kim Đề, X. Hà Ngọc, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304009877 

123 Thiết Nguyễn Văn Nam 02/02/1977 P210 C4 TT VTĐS, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 010199063694 02/12/2019 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001077036626 

124 Thịnh Lê Phước Nam 18/09/2004 52 Tổ 12, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204006867 

125 Thư La Thị Kim Nữ 06/02/1999 Thôn Miễu, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199021609 

126 Thuận Lê Văn Nam 18/02/1990 Thống Nhất, X. Quang Minh, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X B2 010188027595 22/03/2018 A1K19/24 A1 Sát hạch H 034090007223 

127 Thương Lê Thảo Nữ 01/02/1998 Phú Thượng 2, X. Hoằng Phú, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198017062 

128 Thủy Nguyễn Thu Nữ 26/06/2001 P18.7 TN Vimeco, P. Trung Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031301000114 

129 Tiến Chu Anh Nam 14/11/1999 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X B2 010240020506 19/03/2024 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001099022378 

130 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 29/01/2000 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X B1 011229092372 08/11/2022 A1K19/24 A1 Sát hạch H 001300023694 

131 Trọng Nguyễn Đức Nam 26/01/2003 28/1009 Hồng Hà, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203000131 

132 Trung Nguyễn Đức Nam 05/08/1986 Số 36B Ngõ 2, Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K16/24 A1 SH lại TH 001086041073 

133 Trung Trần Đức Nam 06/05/1990 Khe Ngọn, X. Đồng Tiến, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024090018506 

134 Trương Nguyễn Văn Nam 04/06/1995 Đất Đỏ, X. Liên Sơn, H. Lương Sơn, T. 

Hòa Bình 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017095002872 
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135 Tú Đoàn Thị Nữ 03/03/2005 Đông Sấu Tháp, X. Liêm Túc, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007791 

136 Tú Nguyễn Quang Nam 29/01/2003 Xóm 9, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203007951 

137 Tuấn Bùi Văn Nam 27/08/2003 Thôn 3, X. Yên Bình, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203055157 

138 Tuấn Phạm Anh Nam 10/04/2006 162 A12 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021423 

139 Tùng Nguyễn Tiến Nam 25/02/1996 Động Giã, X. Đỗ Động, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096033424 

140 Tùng Nguyễn Văn Nam 22/08/2004 Đội 2 Quyết Tiến, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033001 

141 Tùng Nguyễn Xuân Nam 31/12/2004 TDP Giao Quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017072 

142 Tuyến Hà Hồng Nữ 25/04/2004 Khu Măng 1, X. Long Cốc, H. Tân Sơn, 

T. Phú Thọ 

X A1K18/24 A1 SH lại TH 025304001417 

143 Uyên Hoàng Thu Nữ 04/01/2003 Thôn Thọ, X. Nghĩa Tâm, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303007260 

144 Vân Ma Nguyễn Thủy Nữ 27/08/2000 49/78 HNT, Tổ 8, P. Bồ Đề, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 
X B1 011215000622 05/01/2021 A1K20/24 A1 Sát hạch H 001300034644 

145 Văn Trịnh Đức Nam 07/03/2006 P605 Tòa S3/01 Hoàng 3, P. Cổ Nhuế 1, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lại (L+H) 001206021346 

146 Việt Bùi Văn Nam 26/08/2004 Cú Đẻ, P. Thống Nhất, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204008601 

147 Việt Nguyễn Hoàng Nam 27/02/2006 Tổ 17, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lại (L+H) 001206000698 

148 Vinh Đinh Quang Nam 29/11/1980 Mỹ Sơn, TT. Me, H. Gia Viễn, T. Ninh 

Bình 
X A1K20/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037080003943 

149 Vĩnh Vũ Đức Nam 04/07/1993 Thanh Chiểu, X. Phú Cường, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X C 990183003139 12/12/2018 A1K20/24 A1 Sát hạch H 001093044481 
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150 Vy Sằn Nhật Tường Nữ 13/11/2005 Thanh Lâm, X. Quảng Lâm, H. Đầm 

Hà, T. Quảng Ninh 
X A1K19/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305008395 

11/11 


